
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu 

Gói thầu: “In ấn biểu mẫu, ấn chỉ” thuộc dự toán mua sắm thường xuyên năm 

2026 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh. 

Kế hoạch đã được Chủ đầu tư là Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ 

Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 97/QĐ-CCCNTY-HCTH ngày 05 tháng 5 năm 

2026;  

Phạm vi thực hiện: Trên địa bàn toàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

a) Yêu cầu về kỹ thuật chung: 

- Các sản phẩm in ấn phải đảm bảo chất lượng giấy, kích thước và nội dung 

chính xác theo mẫu kèm theo của chủ đầu tư; 

- Các cuốn biểu mẫu, ấn chỉ được xếp cùng loại thành từng thùng và có nhãn 

tên bên ngoài thùng để dễ phân biệt và tìm kiếm; các tờ rơi, poster cũng được đóng 

gói phù hợp khi giao nhận. 

- Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng tương tự của nhà 

thầu đối với gói thầu cung cấp hàng hóa, EPC, EP, PC, chìa khóa trao tay theo quy 

định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP. Chất lượng hàng 

hóa tương tự được công khai theo quy định tại Điều 20 của Nghị định số 

214/2025/NĐ-CP (nếu có). 

b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:  

Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa. Hàng hóa phải tuân thủ các thông số 

kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây:  

Hạng 

mục 

số 

Tên hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

1 
Biên bản xử lý tình trạng 

vệ sinh thú y động vật, sản 

phẩm động vật (mẫu 10) 

- Quy cách: 200*302 mm 

- Loại giấy: Carbonless 03 liên: Trắng-Hồng-Xanh dương 

- 50 số/quyển 

- Màu in: 01 màu đen cùng nội  dung, bìa màu xanh dương 

- In xóa Carbon liên 2, liên 3 (chỗ chữ ký). 

- Ruột, bìa đóng số: bắt đầu từ quyển 051 (từ số 001251) 

- Thành phẩm: Răng cưa xé trên đầu. 



2 
 

2 

Quyết định xử lý tình trạng 

vệ sinh thú y đối với động 

vật, sản phẩm động vật 

không đảm bảo yêu cầu vệ 

sinh thú y (mẫu 9) 

- Quy cách: 200*302 mm 

- Loại giấy: Carbonless 03 liên: Trắng-Hồng-Xanh dương 

- 50 số/quyển 

- Màu in: 01 màu đen cùng nội  dung, bìa màu xanh dương 

- In xóa Carbon liên 2, liên 3 (chỗ chữ ký). 

- Ruột, bìa đóng số: bắt đầu từ quyển 01 (từ số 001251) 

- Thành phẩm: Răng cưa xé trên đầu 

3 

Biên bản ghi nhận tình 

trạng vệ sinh thú y của 

động vật, sản phẩm động 

vật trong cơ sở giết mổ 

(CSGM) (mẫu 4) 

- Quy cách: 200*302 mm 

- Loại giấy: Carbonless 02 liên: Trắng-Hồng. 

- Màu in: 01 màu đen, bìa màu xanh dương. 

- 50 số/quyển 

- In xóa Carbon liên 2 (chỗ chữ ký) 

 

4 

Biên bản xử lý vệ sinh thú 

y động vật, sản phẩm động 

vật, áp dụng đối với 

CSGM tập trung (mẫu 5) 

- Quy cách: 200*302 mm 

- Loại giấy: Carbonless 03 liên: Trắng-Hồng-Xanh dương 

- 50 số/quyển 

- Màu in: 01 màu đen cùng nội  dung, bìa màu xanh dương. 

- In xóa Carbon liên 2, liên 3 (chỗ chữ ký) 

- Ruột, bìa đóng số: bắt đầu từ số: bắt đầu từ quyển 101 (từ 

số 002501) 

- Thành phẩm: Răng cưa xé trên đầu. 

5 

Biên bản ghi nhận tình 

trạng vệ sinh thú y của 

động vật, sản phẩm động 

vật (mẫu 7) 

- Quy cách: 200*302 mm 

- Loại giấy: Carbonless 02 liên: Trắng-Hồng. 

- 50 số/quyển 

- Màu in: 01 màu đen cùng nội  dung, bìa màu xanh dương 

- In xóa Carbon liên 2. 

- Ruột, bìa đóng số: bắt đầu từ số: bắt đầu từ quyển 041 (từ 

số 001001) 

- Thành phẩm: Răng cưa xé trên đầu. 

6 

Biên bản niêm phong/mở 

niêm phong phương tiện 

vận chuyển, chứa đựng 

động vật, sản phẩm động 

vật 

- Quy cách: 200 * 302 mm 

- Loại giấy: Carbonless 02 liên: Trắng-Hồng. 

- 50 số/quyển 

- Màu in: 01 màu đen cùng nội dung, bìa màu xanh dương. 

 

7 

Giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật vận chuyển 

khỏi địa bàn cấp tỉnh (mẫu 

12b) 

- Chất liệu: Giấy Fo 70 trắng. 

- Loại giấy: Carbonless: 2 liên T - H. 

- Kích thước: (205mm-207mm)*(315mm-320mm), có răng 

cưa cách rìa mép trên 15mm. 

- Màu in: Liên 1 và liên 2 in 2 màu đỏ đen cùng nội dung, 

liên 2 có in xóa Carbon chỗ chữ ký. 

 

- Bìa in 01 màu đen, bìa màu xanh dương. 

- Đóng dấu ‘‘BẢN GỐC” ở liên 1 và liên 2, mực dấu màu 

đỏ ở góc bên phải phía dưới chữ ‘‘Mẫu 12b”. 
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- Đóng số cuốn theo số thứ tự từ 0001-KDĐV-2026 đến các 

số tiếp theo; cuốn 100 tờ, 50 số (02 liên) in theo số thứ tự 

000001/CN-KDĐV-UQ đến các số tiếp theo. 

- In 01 mặt. 

8 

Giấy chứng nhận kiểm 

dịch sản phẩm động vật 

vận chuyển khỏi địa bàn 

cấp tỉnh (mẫu 12d) 

- Chất liệu: Giấy Fo 70 trắng. 

- Loại giấy: Carbonless: 2 liên T - H. 

- Kích thước: (205mm-207mm)*(315mm-320mm), có răng 

cưa cách rìa mép trên 15mm. 

- Màu in: Liên 1 và liên 2 in 2 màu đỏ đen cùng nội dung, 

liên 2 có in xóa Carbon chỗ chữ ký. 

- Bìa in 01 màu đen, bìa màu xanh dương. 

- Đóng dấu ‘‘BẢN GỐC” ở liên 1 và liên 2, mực dấu màu 

đỏ ở góc bên phải phía dưới chữ ‘‘Mẫu 12d”. 

- Đóng số cuốn theo số thứ tự từ 0001-KDSPĐV-2026 đến 

các số tiếp theo; cuốn 100 tờ, 50 số (02 liên) in theo số thứ 

tự 000001/CN-KDSPĐV-UQ đến các số tiếp theo. 

- In 01 mặt. 

9 

Đơn đăng ký kiểm dịch 

động vật vận chuyển ra 

khỏi địa bàn cấp tỉnh (mẫu 

1a) 

- Chất liệu: Giấy Fo 70 trắng. 

- Kích thước: (205mm-207mm)*(310mm-315mm), có răng 

cưa cách rìa mép trên 15mm. 

- Mực in: Màu đen. In bìa (màu xanh dương). 

- Đóng số cuốn theo số thứ tự từ 0001-ĐĐK-2026 đến các 

số tiếp theo; cuốn 100 tờ, 100 số in theo số thứ tự 

000001/ĐK-KDĐV đến các số tiếp theo. 

- In 01 mặt.   

10 

Đơn đăng ký kiểm dịch 

sản phẩm động vật vận 

chuyển ra khỏi địa bàn cấp 

tỉnh (mẫu 1b) 

- Chất liệu: Giấy Fo 70 trắng. 

- Kích thước: (205mm-207mm)*(310mm-315mm), có răng 

cưa cách rìa mép trên 15mm. 

- Mực in: Màu đen. In bìa (màu xanh dương). 

- Đóng số cuốn theo số thứ tự từ 0001-ĐĐK-2026 đến các 

số tiếp theo; cuốn 100 tờ, 100 số in theo số thứ tự 

000001/ĐK-KDSPĐV đến các số tiếp theo. 

- In 01 mặt.   

11 

Đăng ký kiểm dịch động 

vật, sản phẩm động vật 

thủy sản vận chuyển ra 

khỏi địa bàn cấp tỉnh (mẫu 

01TS) 

- Chất liệu: Giấy Fo 70 trắng. 

- Kích thước: (205mm-207mm)*(310mm-315mm), có răng 

cưa cách rìa mép trên 15mm. 

- Mực in: Màu đen. In bìa (màu xanh dương). 

- Đóng số cuốn theo số thứ tự từ 0001-ĐĐK-2026 đến các 

số tiếp theo; cuốn 100 tờ, 100 số in theo số thứ tự 

000001/ĐKKD-VCTS đến các số tiếp theo. 

- In 01 mặt.   

12 Giấy chứng nhận kiểm 

dịch động vật, sản phẩm 

- Chất liệu: Giấy Fo 70 trắng. 

- Loại giấy: Carbonless: 2 liên T - H. 
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động vật thủy sản vận 

chuyển ra khỏi địa bàn cấp 

tỉnh (08-TS) (nguồn thu 

phí lệ phí thú y) 

- Kích thước: (205mm-207mm)*(315mm-320mm), có răng 

cưa cách rìa mép trên 15mm. 

- Màu in: Liên 1 và liên 2 in 2 màu đỏ đen cùng nội dung, 

liên 2 có in xóa Carbon chỗ chữ ký. 

- Bìa in 01 màu đen, bìa màu xanh dương. 

- Đóng dấu ‘‘BẢN GỐC” ở liên 1 và liên 2, mực dấu màu 

đỏ ở góc bên phải phía dưới chữ ‘‘Mẫu 08 TS”. 

- Đóng số cuốn theo số thứ tự từ 0001-KDTSVC-2026 đến 

các số tiếp theo; cuốn 100 tờ, 50 số (02 liên) in theo số thứ 

tự 000001/CN-KDTSVC-UQ đến các số tiếp theo. 

- In 01 mặt. 

 

13 
In nhật ký lò mổ (nguồn 

thu phí lệ phí thú y) 

-  Kích thước giấy: Khổ giấy A4, đóng quyển 02 tờ A4, đóng 

ghim giữa 

- Bìa quyển: Loại giấy C250 có phủ bóng. 

- Số lượng trang in: 31 trang (không tính mặt trước và mặt 

sau của trang bìa). 

- Hình thức: In 02 mặt, theo chiều ngang của khổ giấy. 

- Đặc điểm in: Mực dầu 

14 Biên bản làm việc 

- Quy cách: 205*295 mm. 

- Loại giấy: Carbonless: (09 liên theo thứ tự của 3 tờ nội 

dung: T, H, Xd- T, H, Xd – T, H, Xd) 

- Màu in:  

+ Bộ tờ đầu in màu đen khác nội dung; 

+ Bộ tờ 2 in màu đen cùng nội dung; 

+Bộ tờ 3 in màu đen cùng nội dung. 

- In xóa Carbon chỗ chữ ký Bộ đầu liên 2, liên 3. 

- Bìa in 1 màu đen bìa VN92 gsm. 

- Thành phẩm: 90 tờ/cuốn, 10 bộ/cuốn (01 bộ x 9 liên) bấm 

kim răng cưa xé trên đầu. 

15 
Biên bản xử phạt Vi phạm 

hành chính 

- Quy cách: 205*295 mm. 

- Loại giấy: Carbonless: (12 liên theo thứ tự của 4 tờ nội 

dung: T,H,Xd - T,H,Xd – T,H,Xd – T,H,Xd) 

- Màu in:  

+ Bộ tờ đầu in màu đen khác nội dung; 

+ Bộ tờ 2 in màu đen cùng nội dung; 

+ Bộ tờ 3 in màu đen cùng nội dung. 
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+ Bộ tờ 4 in màu đen cùng nội dung. 

- In xóa Carbon chỗ chữ ký Bộ đầu liên 2, liên 3. 

- Bìa: in 01 màu đen, bìa in tiêu đề bìa 1, 2. 

- Thành phẩm: 120 tờ/cuốn, 10 bộ/cuốn (01 bộ x 12 liên) 

bấm kim răng cưa xé trên đầu. 

16 
Giấy chứng nhận tiêm 

phòng 

Kích thước giấy: Khổ giấy A5 

Loại giấy: Giấy Carbonless (giấy tự sao chép) đối với liên 

phát hành. 

Hình thức: In hai mặt 

Đặc điểm in: Sử dụng mực in màu xanh (đối với liên phát 

hành) và mực in màu đen (đối với liên lưu). 

Đóng quyển: 50 liên/quyển, đóng quyển bấm gáy treo đầu, 

cấn răng cưa. 

17 
Sổ Quản lý dịch bệnh cơ 

sở chăn nuôi heo 

Kích thước giấy: Khổ giấy A4, đóng quyển 02 tờ A4, đóng 

ghim giữa. 

Bìa quyển: Loại giấy C250 có phủ bóng. 

- Số lượng trang in: 30 trang (không tính mặt trước và mặt 

sau của trang bìa). 

Hình thức: In hai mặt, theo chiều ngang của khổ giấy. 

Đặc điểm in: Mực dầu. 

18 
Sổ Quản lý dịch bệnh cơ 

sở chăn nuôi trâu, bò, dê, 

cừu 

Kích thước giấy: Khổ giấy A4, đóng quyển 02 tờ A4, đóng 

ghim giữa. 

Bìa quyển: Loại giấy C250 có phủ bóng. 

- Số lượng trang in: 30 trang (không tính mặt trước và mặt 

sau của trang bìa). 

Hình thức: In hai mặt, theo chiều ngang của khổ giấy. 

Đặc điểm in: Mực dầu. 

19 
Sổ Quản lý dịch bệnh cơ 

sở chăn nuôi gia cầm 

Kích thước giấy: Khổ giấy A4, đóng quyển 02 tờ A4, đóng 

ghim giữa. 

Bìa quyển: Loại giấy C250 có phủ bóng. 

- Số lượng trang in: 30 trang (không tính mặt trước và mặt 

sau của trang bìa). 

Hình thức: In hai mặt, theo chiều ngang của khổ giấy. 

Đặc điểm in: Mực dầu. 
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20 
Biên bản lấy mẫu xét 

nghiệm 

Kích thước giấy: Khổ A4 

Loại giấy: Giấy Carbonless (giấy tự sao chép) 

01 bộ biên bản gồm 03 liên (liên lưu hồ sơ, liên phát hành và 

liên lưu tại quyển) 

Hình thức: In một mặt 

Đặc điểm in: Sử dụng mực dầu (đối với liên lưu). 

Đóng quyển: 50 bộ biên bản/quyển, đóng quyển bấm gáy 

treo đầu, cấn răng cưa. 

21 
In tờ Bướm tuyên truyền 

(5 loại) 

- Kích thước giấy: Khổ giấy A4. 

- Loại giấy: C250 có phủ bóng. 

- Hình thức: In decal nhựa, cán màng bóng, in hai mặt, gấp 

làm 03 phần theo chiều ngang của khổ giấy. 

- Đặc điểm in: Mực dầu, sử dụng hệ màu CMYK 

22 In Poster 

- Kích thước giấy: Khổ giấy A1. 

- Loại giấy: C250 có phủ bóng. 

- Hình thức: In decal nhựa, cán màng bóng, in một mặt. 

- Đặc điểm in: Mực dầu, sử dụng hệ màu CMYK 

23 Tờ bướm tuyên truyền 

- Kích thước giấy: Khổ giấy A4. 

- Loại giấy: C250 có phủ bóng. 

- Hình thức: In decal nhựa, cán màng bóng, in hai mặt. 

- Đặc điểm in: Mực dầu, sử dụng hệ màu CMYK 

 

1.3. Các yêu cầu khác 

- Phương thức thanh toán: chuyển khoản 100%. 

- Yêu cầu về cung cấp tài chính: Chủ đầu tư không thực hiện tạm ứng cho nhà 

thầu trúng thầu. Thanh toán theo nguyên tắc “Nhận hàng trước thanh toán sau”. 

Mục 2. Bản vẽ: Không yêu cầu 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm:  

Hàng hóa được kiểm tra chất lượng giấy, nội dung in theo yêu cầu đề ra. 

Trường hợp không đạt yêu cầu, nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp lại sản phẩm 

theo đúng yêu cầu. 

 


